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1 20393258 Duong Ngoc Lan Huong 31/01/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 290 17'12 1 11/03/2016 9:48

2 29960355 Trần Như Ngọc 03/01/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 280 28'58 1 11/03/2016 10:09

3 28772513 Ngyen Khanh Nhat 14/11/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 270 20'54 1 11/03/2016 9:51

4 35263689 Hứa Thị Bình An 26/01/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 270 29'41 1 11/03/2016 10:05

5 35533863 Lâm Đăng Khoa 18/01/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 260 33'15 1 11/03/2016 10:05

6 37932617 Trần Thanh Mai 02/02/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Thuận 1 260 35'20 1 11/03/2016 10:04

7 34762020 Huỳnh Gia Khiêm 08/01/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 250 12'51 1 11/03/2016 9:53

8 36559154 Nguyễn Phạm Bảo Anh 01/09/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 250 35'0 1 11/03/2016 10:06

9 34764793 Nguyễn Phương Vy 03/11/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 240 26'45 1 11/03/2016 10:02

10 37327681 Nguyễn Ngọc Thái Hà 13/01/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 1 240 34'7 1 11/03/2016 10:11

11 29517304 Hồ Bách Trúng 28/09/2008 2 Trường Tiểu Học Và THCS Võ Văn Kiệt 240 34'10 1 11/03/2016 10:03

12 37328171 Bùi Hoàng Ân 18/01/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 1 240 34'48 3 11/03/2016 10:12

13 36503219 Bùi Việt Long 16/02/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 240 45'14 1 11/03/2016 10:15

14 34968326 Trần Kim Tuyền 08/01/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 4 240 33'36 1 11/03/2016 11:33

15 34919992 Lê Thanh Tùng 22/04/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 230 11'44 1 11/03/2016 9:49

16 35930843 Trần Vũ Luân 22/10/2007 2 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 230 17'20 1 11/03/2016 9:51

17 35136971 Phan Thị Phương Anh 14/02/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 230 34'26 1 11/03/2016 10:11

18 35439087 Nguyễn Thị Ngọc Hân 12/03/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 4 230 28'43 1 11/03/2016 11:28

19 35454801 Vi Sử Tâm Như 04/08/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 4 230 28'49 1 11/03/2016 11:33

20 28841501 Hoàng Trần Kiên An 20/05/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 220 13'40 1 11/03/2016 9:49

21 28835065 Châu Chí Hà 19/10/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 220 25'2 1 11/03/2016 10:01

22 28771621 Lê Tuân Minh 01/05/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 220 25'5 1 11/03/2016 9:55

23 35382462 Nguyễn Ngọc Hanh 29/07/2008 2 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 220 37'57 1 11/03/2016 10:12

24 37160169 Huỳnh Nguyễn Hoàng Nam 18/01/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 210 20'27 1 11/03/2016 9:52

25 35439247 Nguyễn Hữu Thiện 01/04/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 4 210 24'4 1 11/03/2016 9:55

26 29074738 Đặng Thị Minh Thơ 11/01/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 210 26'28 1 11/03/2016 9:57

27 36646125 Nguyễn Thảo Quyên 26/03/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 210 34'48 1 11/03/2016 10:06

28 36490382 Nguyen Khoa Điem 06/10/2008 2 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 200 23'6 1 11/03/2016 9:59

29 36506910 Nguyễn Như Ý 15/01/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 200 33'47 1 11/03/2016 10:05

30 39466308 Nguyen Ngoc Minh Chau 07/10/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 200 37'31 1 11/03/2016 10:17

31 28770567 Hồng Thanh Phát 28/12/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 200 55'41 1 11/03/2016 10:33

32 29074550 Châu Bích Đào 19/04/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 190 24'58 1 11/03/2016 9:56



33 36490954 Lam Thi Minh Thu 15/05/2008 2 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 180 22'13 1 11/03/2016 10:01

34 34781892 Lê Hồ Nhật Hào 23/10/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 180 23'24 1 11/03/2016 9:54

35 34763401 Đặng Lê Phương Thi 25/07/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 180 23'30 1 11/03/2016 10:00

36 34728157 Nguyễn Gia Bảo 06/05/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 180 33'11 1 11/03/2016 10:11

37 28632256 Hồ Tấn Khuyên 20/08/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 180 35'28 1 11/03/2016 10:06

38 34786199 Trần Ngô Hưng Thịnh 11/02/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 170 18'27 1 11/03/2016 9:47

39 36559025 Lý Khả Ly 14/09/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 170 34'10 1 11/03/2016 10:05

40 34288840 Võ Trịnh Huyền Diệu 01/07/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 170 38'36 1 11/03/2016 10:09

41 27649304 Vu Kim Ngân 08/06/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 170 38'55 1 11/03/2016 10:09

42 34786026 Lê Nguyễn Đăng Khoa 22/10/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 160 22'55 1 11/03/2016 9:52

43 35618547 Danh Thị Ngọc Trúc 09/09/2008 2 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 160 24'2 1 11/03/2016 10:03

44 36519446 Tô Nguyễn Minh Châu 23/08/2008 2 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 160 28'48 1 11/03/2016 10:03

45 35382749 Trần Thị Mai Cương 29/02/2008 2 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 160 29'16 1 11/03/2016 10:03

46 35439388 Nguyễn Mỹ Duyên 18/09/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 4 160 33'12 1 11/03/2016 10:04

47 34803035 Huynh Minh Long 12/09/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 160 35'14 1 11/03/2016 10:06

48 36572175 Mai Nhã Vy 27/06/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 160 35'23 1 11/03/2016 10:06

49 36646272 Tô Kì Ân 22/05/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 160 37'9 1 11/03/2016 10:08

50 37327853 Võ Nhật Tâm 08/02/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 1 150 20'10 1 11/03/2016 9:57

51 36428487 Bùi Thảo Nguyên 09/05/2008 2 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 150 21'14 1 11/03/2016 9:59

52 35620204 Truong Hung Anh 15/02/2008 2 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 150 23'7 1 11/03/2016 9:59

53 39193563 Nguyễn Ngọc Trúc 08/05/2008 2 Trường Tiểu Học Tân Thuận 3 150 25'54 1 11/03/2016 10:00

54 34799836 Nguyễn Như Quỳnh 29/03/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 150 30'32 1 11/03/2016 10:01

55 35931211 Trần Ngọc Hoàng Yến 07/05/2008 2 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 150 35'33 1 11/03/2016 10:10

56 35449823 Nguyễn Bích Thảo 01/05/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 4 150 32'2 1 11/03/2016 11:32

57 35439855 Ngô Thanh Phúc 01/07/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 4 140 16'37 1 11/03/2016 9:48

58 37688026 Nguễn Trọng Nghĩa 10/10/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 140 24'30 1 11/03/2016 10:01

59 35382288 Hồ Thị Ái Vy 08/06/2008 2 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 140 24'44 1 11/03/2016 9:59

60 35930075 Nguyễn Nam Định 03/09/2008 2 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 140 33'27 1 11/03/2016 10:07

61 36507401 Lê Duy Khang 02/03/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 140 38'46 1 11/03/2016 10:10

62 37820632 Đỗ Thị Mỹ Duyên 30/08/2003 2 Trườngtiểu Học Và THCS Phong Đông 130 20'59 1 11/03/2016 9:57

63 34782207 Nguyễn Minh Khôi 11/02/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 130 26'4 1 11/03/2016 9:56

64 36146118 Danh Ngọc Như 17/10/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 130 28'54 1 11/03/2016 9:59

65 37326906 Thái Nhựt Trường 04/11/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 1 120 12'22 2 11/03/2016 9:47

66 39193768 Trần Nguyễn Hữu Thịnh 31/10/2008 2 Trường Tiểu Học Tân Thuận 3 120 14'50 1 11/03/2016 9:50

67 34919750 Đào Khánh Huyền 21/10/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 120 21'52 1 11/03/2016 10:00



68 34786096 Đỗ Ngọc Vũ Huy 17/03/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 120 25'14 1 11/03/2016 9:55

69 36146381 Danh Gia Hân 01/12/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 120 40'5 1 11/03/2016 10:10

70 39193538 Nguyễn Thị Thùy Dương 14/09/2008 2 Trường Tiểu Học Tân Thuận 3 110 17'8 1 11/03/2016 9:50

71 27793479 Bùi Huỳnh Khánh Khoa 01/01/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 110 17'9 1 11/03/2016 9:47

72 38978565 Lê Thị Cẩm Viền 10/01/2008 2 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 110 28'25 1 11/03/2016 10:03

73 35427272 Trần Dương Gia Phát 07/03/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 110 44'4 1 11/03/2016 10:15

74 36637038 Nguyễn Vũ Hảo 12/07/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 4 100 13'12 1 11/03/2016 9:47

75 39193705 Nguyễn Gia Phú 02/10/2008 2 Trường Tiểu Học Tân Thuận 3 100 15'19 1 11/03/2016 9:49

76 34785080 Danh Huỳnh Kim Tỷ 03/07/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 90 16'11 1 11/03/2016 9:48

77 37327456 Nguyễn Thị Yến Vi 13/01/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 1 90 22'46 1 11/03/2016 9:58

78 35269979 Nguyễn Thị Thảo Vi 23/12/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 90 28'40 1 11/03/2016 10:04

79 35427087 Trương Thảo Nguyên 11/02/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 90 29'1 1 11/03/2016 10:00

80 35931672 Trần Thị Khánh Lam 24/10/2008 2 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 90 42'15 1 11/03/2016 10:16

81 37159785 Nguyễn Nhựt Anh 25/02/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 90 43'58 1 11/03/2016 10:15

82 35930437 Phạm Diễm My 22/01/2008 2 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 80 8'48 1 11/03/2016 9:43

83 34784720 Nguyễn Huỳnh Như 05/02/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 70 27'29 1 11/03/2016 9:58

84 35667459 Phạm Tuấn Anh 03/08/2008 2 Trường Tiểu Học Thị Trấn 2 50 23'16 1 11/03/2016 9:54

85 34260196 Văn Ngọc Anh Thư 22/10/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Thuận 1 40 25'1 3 11/03/2016 9:54

86 36559260 La Vũ Kỳ 19/07/2008 2 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 30 29'32 1 11/03/2016 10:01

87 31240217 Lê Trần Gia Thịnh 23/09/2008 2 Trường Tiểu Học Và Thcs Võ Văn Kiệt 10 15'17 1 11/03/2016 9:45


